
CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

TRUNG TÂM DỰ BÁO  

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA 

Số: HO1T_20261001_1500 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––– 

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2026 

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN PHỤC VỤ QUY TRÌNH VẬN HÀNH  

LIÊN HỒ CHỨA SÔNG HỒNG THÁNG 10/2026  

 

1. Tóm tắt tình hình thủy văn, nguồn nước tháng 09 năm 2026  

- Sông Thao: Trong thời kỳ từ ngày 15-21/9, trên sông Thao đã xuất hiện 

01 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,3m. Các thời kỳ còn lại mực nước có xu thế 

biến đổi chậm. 

- Sông Lô: mực nước tại trạm Tuyên Quang, trạm Vụ Quang chủ yếu dao 

động theo điều tiết của thủy điện tuyến trên. 

- Sông Đà: dòng chảy đến hồ Hòa Bình chủ yếu dao động theo điều tiết 

của thủy điện Sơn La. 

- Sông Hồng: mực nước hạ lưu sông Hồng chủ yếu dao động theo thủy 

triều và điều tiết thủy điện tuyến trên. Trong tháng xuất hiện 1 dao động tăng 

vào thời kỳ 16-18/9 do ảnh hưởng mưa trên lưu vực; giá trị cao nhất trong tháng 

tại trạm Hà Nội đạt 3,50m (17h/18/9) và đã xuất hiện giá trị nhỏ nhất cùng kỳ 

tháng 9 trong chuỗi nhiều năm tại trạm thủy văn Hà Nội đạt 0,88m (1h/29/9). 

Hiện mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm ở mức thấp. 

- Diễn biến dòng chảy trên các sông chính so với mức TBNN như sau: 

Dòng chảy trên sông Đà, sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng phổ biến 

thấp hơn TBNN từ 30-80%. 

Chi tiết đặc trưng mực nước và lưu lượng dòng chảy tại các vị trí chính 

trên các sông như trong Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1: Đặc trưng mực nước, lưu lượng tháng 09/2026 

                                                                                         Đơn vị: H cm; Q m/s3 

Sông Trạm 
Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 
TBNN 

So với 

TBNN 

Đà Hồ Hòa Bình (Q) 4057 40 1489 2701 <45% 

Thao 

Yên Bái (H) 2846 2442 2575 2787 <212cm 

Yên Bái (Q) 1920 160 510 1103 <54% 

Phú Thọ (H) 1393 1181 1260 1513 <253cm 

Phú Thọ (Q) 590 200 340 1290 <74% 

Lô 

Tuyên Quang (H) 1480 1226 1323 1730 <407cm 

Tuyên Quang (Q) 690 110 216 1116 <81% 

Vụ Quang (H) 702 440 537 927 <390cm 

Vụ Quang (Q) 1000 270 500 969 <48% 

Hồng 
Hà Nội (H) 350 88 181 360 <179cm 

Hà Nội (Q) 3960 1000 2020 2932 <31% 



2. Nhận định xu thế thời tiết, thủy văn tháng 10/2026 trên lưu vực 

sông Hồng 

2.1. Nhận định xu thế thời tiết 

Xu thế nhiệt độ (oC): Nhiệt độ tại khu vực phổ biến cao hơn từ 0,5-1,50C 

so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. 

Bảng 2: Đặc trưng dự báo nhiệt độ tháng 10/2026 

Đơn vị: (oC)  

STT Khu vực Trạm Trị số TBNN Trị số dự báo 

1 Tây Bắc Lai Châu 24,4 24,5-25,5 

2 Việt Bắc Việt Trì 25,5 26,0-27,0 

3 Đông Bắc Hải Phòng 25,2 25,5-26,5 

4 Đồng Bằng Bắc Bộ Hà Đông 25,3 25,5-26,5 

Xu thế lượng mưa (mm): Tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 20-40% 

so với TBNN riêng khu vực Tây Bắc phổ biến xấp xỉ so với TBNN. 

Bảng 3: Đặc trưng dự báo lượng mưa tháng 10/2026 

Đơn vị: mm  

STT Khu vực Trạm Trị số TBNN Trị số dự báo 

1 Tây Bắc Lai Châu 79 60-110 

2 Việt Bắc Việt Trì 101 50-100 

3 Đông Bắc Hải Phòng 88 40-80 

4 Đồng Bằng Bắc Bộ Hà Đông 126 70-120 

 

2.2. Dự báo tình hình thủy văn, nguồn nước tháng 10 năm 2026 

- Sông Thao: mực nước tiếp tục biến đổi chậm. 

- Sông Lô: mực nước sẽ tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện 

tuyến trên. 

- Sông Đà: Dòng chảy đến hồ Hòa Bình phổ biến dao động theo điều tiết 

của thủy điện tuyến trên. 

- Sông Hồng: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội sẽ tiếp tục dao 

động theo thủy điện tuyến trên và chịu ảnh hưởng của thủy triều. 

Nguồn nước trên các sông chính so với TBNN như sau: Dòng chảy trên 

sông Đà, sông Thao, sông Lô dự báo ở mức thấp hơn TBNN từ 40-75%; dòng 

chảy hạ lưu sông Hồng phụ thuộc vào sự điều tiết của thủy điện và ở mức thấp 

hơn so với TBNN 15%. 

Chi tiết các đặc trưng thủy văn, nguồn nước tháng 10/2026 trên các sông 

chính thuộc Bắc Bộ ở Bảng 2. 

Bảng 2: Đặc trưng dự báo mực nước, lưu lượng tháng 10/2026 

                                                                                   Đơn vị: H cm; Q m3/s 

Sông Trạm 
Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 
TBNN 

So với 

TBNN 

Đà Hồ Hòa Bình (Q) 3000 40 1100 1904 <42% 

Thao 

Yên Bái (H) 2560 2400 2460 2699 <239cm 

Yên Bái (Q) 460 100 200 748 <73% 

Phú Thọ (H) 1260 1130 1190 1449 <259cm 



Sông Trạm 
Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 
TBNN 

So với 

TBNN 

Phú Thọ (Q) 340 110 220 873 <75% 

Lô 

Tuyên Quang (H) 1580 1210 1330 1617 <287cm 

Tuyên Quang (Q) 1200 97 228 553 <59% 

Vụ Quang (H) 650 410 488 768 <280cm 

Vụ Quang (Q) 810 260 410 824 <50% 

Hồng 
Hà Nội (H) 300 90 160 270 <110cm 

Hà Nội (Q) 3370 1020 1780 2093 <15% 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h00 ngày 01/11/2026. 

 

Tin phát lúc: 15h00 

 

 

 

 

Người chịu trách nhiệm  

ban hành bản tin 

 
                        Phùng Tiến Dũng 

 


